
Nhằm đẩy mạnh truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý, góp 

phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật 

của Nhân dân trên địa bàn xã, Văn phòng HĐND và UBND xã Phong 

Quang xin giới thiệu tới độc giả tìm hiểu một số nội dung của Luật Trợ 

giúp pháp lý năm 2017 (được sửa đổi, bổ sung năm 2024) và các văn bản 

hướng dẫn thi hành như sau: 

 

BÀI 10: TRÁCH NHIỆM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG 

TỐ TỤNG CỦA NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, CƠ QUAN 

TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ CƠ SỞ GIAM GIỮ 

 

1. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng 

1.1. Giải thích, thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý. 

1.2. Đăng ký, từ chối, hủy bỏ việc đăng ký bào chữa; đăng ký, từ chối việc 

đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. 

1.3. Thực hiện việc thống kê vào Sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý trong  

hoạt động tố tụng. 

1.4. Niêm yết Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, đặt Hộp tin trợ giúp pháp 

lý; phát miễn phí tờ gấp pháp luật, đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý. 

1.5. Đề nghị Trung tâm phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông và 

hướng dẫn về trợ giúp pháp lý. 

1.6. Trong quá trình tham gia tố tụng, nếu phát hiện người thực hiện trợ giúp 

pháp lý có hành vi vi phạm pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng 

xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo cho tổ chức thực hiện trợ giúp pháp 

lý để kịp thời xử lý theo thẩm quyền và thay thế người thực hiện trợ giúp pháp lý. 

1.7. Giao các văn bản tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia 

tố tụng trong vụ án, vụ việc theo quy định của pháp luật về tố tụng. 

1.8. Bảo đảm cho người thực hiện trợ giúp pháp lý khi tham gia tố tụng thực 

hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người bào chữa hoặc người bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật 

về tố tụng và pháp luật về trợ giúp pháp lý. 

1.9. Khuyến khích Cơ quan điều tra, Tòa án các cấp tạo điều kiện cho người 

thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại các cơ quan này phù hợp với điều kiện thực tế 

của địa phương để người được trợ giúp pháp lý biết và sử dụng dịch vụ trợ giúp 

pháp lý kịp thời. 

2. Trách nhiệm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng 

2.1. Giải thích, thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý 
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2.2. Thông báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung và thời 

gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự cho người thực hiện trợ giúp pháp lý. 

2.3. Đối với việc xét xử: 

a) Thông báo lịch xét xử bằng văn bản qua dịch vụ bưu chính dưới hình thức 

bảo đảm, chuyển trực tiếp hoặc bằng hình thức khác cho tổ chức thực hiện trợ giúp 

pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý đã đăng ký bào chữa, đăng ký người 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự ít nhất 10 ngày trước ngày xét xử, 

đối với việc xét xử theo thủ tục rút gọn thì ít nhất 07 ngày trước ngày xét xử; 

b) Ghi rõ trong bản án, quyết định họ và tên, chức danh của người thực hiện 

trợ giúp pháp lý do tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cử và ghi rõ ý kiến hoặc 

quan điểm bào chữa hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ cho người được 

trợ giúp pháp lý. 

2.4. Xác nhận về thời gian hoặc công việc của người thực hiện trợ giúp pháp 

lý khi làm việc với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 

3. Trách nhiệm của cơ sở giam giữ, trại giam 

3.1. Cơ sở giam giữ có trách nhiệm: 

a) Giải thích, thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý cho người bị tạm giữ, 

người bị tạm giam thuộc diện được trợ giúp pháp lý; 

b) Thực hiện các hoạt động: Thực hiện việc thống kê vào Sổ theo dõi vụ việc 

trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Niêm yết Bảng thông tin về trợ giúp pháp 

lý, đặt Hộp tin trợ giúp pháp lý; phát miễn phí tờ gấp pháp luật, đơn yêu cầu trợ 

giúp pháp lý; Đề nghị Trung tâm phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông và 

hướng dẫn về trợ giúp pháp lý. 

c) Niêm yết Tờ thông tin về trợ giúp pháp lý trong buồng tạm giữ, buồng 

tạm giam, tại nơi làm thủ tục tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phòng 

thăm gặp, phòng làm việc của người bào chữa và nơi sinh hoạt chung của người bị 

tạm giữ, người bị tạm giam; phát qua các phương tiện truyền thanh của cơ sở giam 

giữ băng ghi âm, đĩa ghi âm, USB hoặc phương tiện khác có chứa nội dung thông 

tin về trợ giúp pháp lý dạng âm thanh tại nơi sinh hoạt chung của người bị tạm giữ, 

người bị tạm giam. 

3.2. Trại giam có trách nhiệm: 

a) Giải thích, thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý cho phạm nhân thuộc 

diện được trợ giúp pháp lý đang chấp hành án tại trại giam là người bị buộc tội, bị 

hại hoặc đương sự trong vụ án khác do có hành vi phạm tội, xâm hại hoặc có liên 

quan đến vụ án trước khi chấp hành án; 

b) Thực hiện việc thống kê vào Sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý trong 

hoạt động tố tụng. 

4. Trách nhiệm của người có thẩm quyền của cơ sở giam giữ, trại giam 
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4.1. Người có thẩm quyền của cơ sở giam giữ có trách nhiệm: 

a) Giải thích, thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý cho người bị tạm giữ, 

người bị tạm giam thuộc diện được trợ giúp pháp lý.  

Khi người bị tạm giữ, người bị tạm giam có yêu cầu trợ giúp pháp lý, người 

có thẩm quyền của cơ sở giam giữ có trách nhiệm hướng dẫn họ viết đơn yêu cầu 

trợ giúp pháp lý và chuyển đến Trung tâm cùng với thông báo; 

b) Tạo điều kiện thuận lợi cho người thực hiện trợ giúp pháp lý gặp gỡ, tiếp 

xúc với người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật; 

c) Xác nhận về thời gian người thực hiện trợ giúp pháp lý gặp gỡ, tiếp xúc 

với người bị tạm giữ, người bị tạm giam. 

4.2. Người có thẩm quyền của trại giam có trách nhiệm thực hiện giải thích, 

thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý cho phạm nhân thuộc diện được trợ giúp 

pháp lý đang chấp hành án tại trại giam là người bị buộc tội, bị hại hoặc đương sự 

trong vụ án khác do có hành vi phạm tội, xâm hại hoặc có liên quan đến vụ án 

trước khi chấp hành án. 

* Cụ thể về trách nhiệm giải thích, thông báo, thông tin về trợ giúp pháp 

lý của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng 

(1) Giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý 

- Tại thời điểm bắt, tạm giữ người, lấy lời khai, hỏi cung bị can, lấy lời khai 

của người bị hại, lấy lời khai của đương sự, đương sự nộp đơn trực tiếp tại Tòa án 

hoặc tại thời điểm gửi thông báo thụ lý vụ án, thông báo thụ lý đơn yêu cầu, cơ 

quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm chuyển cho họ đọc 

Bản thông tin về người được trợ giúp pháp lý. Trường hợp họ không tự đọc được 

thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo cho 

họ biết. 

Trường hợp họ tự nhận mình là người được trợ giúp pháp lý thì cơ quan, 

người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm giải thích về quyền được trợ 

giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý và pháp luật về tố 

tụng. Việc giải thích được thực hiện kịp thời, đầy đủ, bằng ngôn ngữ dễ hiểu để họ 

hiểu rõ về quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí; 

- Trong tố tụng hình sự, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có 

trách nhiệm đọc, hướng dẫn cụ thể nội dung và điền thông tin vào Biên bản giải 

thích về quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí của người bị buộc tội, người bị hại, 

đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Biên bản giải thích được lưu tại hồ sơ 

vụ án; 

- Trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, người tiến hành tố tụng giải thích 

cho đương sự về quyền được trợ giúp pháp lý; 

-  Việc khiếu nại liên quan đến giải thích quyền được trợ giúp pháp lý được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng. 

(2)  Thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý 
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- Trong tố tụng hình sự, việc thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý được 

thực hiện như sau: 

Trường hợp người bị buộc tội, người bị hại, đương sự tự nhận mình là người 

được trợ giúp pháp lý và có yêu cầu trợ giúp pháp lý thì cơ quan, người có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo cho Trung tâm và ghi vào biên 

bản tố tụng và lưu tại hồ sơ vụ án. 

Đối với người bị bắt, người bị tạm giữ, ngoài việc thông báo bằng văn bản 

thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thông báo ngay bằng điện thoại 

cho Trung tâm. 

Trường hợp người bị buộc tội, người bị hại, đương sự tự nhận mình là người 

được trợ giúp pháp lý và chưa có yêu cầu trợ giúp pháp lý thì cơ quan, người có 

thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông tin cho Trung tâm biết.  

-  Trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, việc thông báo, thông tin về trợ 

giúp pháp lý được thực hiện theo quy định tại tố tụng hình sự, trừ trường hợp việc 

thông báo về trợ giúp pháp lý không phải ghi vào biên bản tố tụng. 

- Trường hợp chỉ định người bào chữa cho người bị buộc tội thuộc diện được 

trợ giúp pháp lý theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, nếu người bị buộc tội, 

người đại diện hoặc người thân thích của họ không mời người bào chữa thì cơ quan 

có thẩm quyền tiến hành tố tụng đề nghị Trung tâm cử ngay người thực hiện trợ giúp 

pháp lý bào chữa cho họ. Việc đề nghị được thực hiện bằng văn bản thông báo./. 


